
TOÀ ÁN NHÂN DÂN NHÂN
                HUY N LỆ
        T NH HOÀ BÌNHỈ

          C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
                        Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

S : 41/2018/QĐST- HNGĐố
                       

                       Ngày 13 tháng 7 năm 2018.

QUY T Đ NH Ế Ị
CÔNG NH N THU N TÌNH LY HÔN Ậ Ậ

VÀ S  THO  THU N C A CÁC Đ NG SỰ Ả Ậ Ủ ƯƠ Ự

Căn c  h  s  v  án dân s  th  lý s : 36/2018/TLST- HNGĐ ngày 04 tháng 6ứ ồ ơ ụ ự ụ ố
năm 2018, gi a:ữ

Nguyên đ n: Anh Nguy n Văn T, SN 1988;ơ ễ
          Trú t i: Thôn L, xã K, huy n L, t nh Hoà Bình.ạ ệ ỉ

B  đ n: Ch  Phan Th  L, SN 1993;ị ơ ị ị
Trú t i: Thôn L, xã K, huy n L, t nh Hoà Bình.ạ ệ ỉ
Căn c  vào các Đi u 212 và Đi u 213 c a B  lu t t  t ng dân s .ứ ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự
Căn c  vào Đi u 55 Lu t hôn nhân và gia đình.ứ ề ậ
Căn c  vào biên b n ghi nh n s  t  nguy n ly hôn và hoà gi i thành ngày 05ứ ả ậ ự ự ệ ả

tháng 7 năm 2018.

XÉT TH Y:Ấ

Vi c thu n tình ly hôn và tho  thu n c a các đ ng s  đ c ghi trong biên b nệ ậ ả ậ ủ ươ ự ượ ả
ghi nh n s  t  nguy n ly hôn và hoà gi i thành ngày 05 tháng 7 năm 2018 là hoànậ ự ự ệ ả
toàn t  nguy n và không vi ph m đi u c m c a lu t, không trái đ o đ c xã h i.ự ệ ạ ề ấ ủ ậ ạ ứ ộ

Đã h t th i h n 07 ngày, k  t  ngày l p biên b n ghi nh n s  t  nguy n ly hônế ờ ạ ể ừ ậ ả ậ ự ự ệ
và hoà gi i thành, không có đ ng s  nào thay đ i ý ki n v  s  tho  thu n đó.ả ươ ự ổ ế ề ự ả ậ

QUY T Đ NH:Ế Ị

 1. Công nh n s  thu n tình ly hôn gi aậ ự ậ ữ :

Nguyên đ n: Anh Nguy n Văn T; ơ ễ
B  đ n: Ch  Phan Th  L. ị ơ ị ị
2. Công nh n s  tho  thu n c a các đ ng s  c  th  nh  sau: ậ ự ả ậ ủ ươ ự ụ ể ư
2.1/ V  hôn nhân: Anh Nguy n Văn T, ch  Phan Th  L cùng nh t trí thu n tìnhề ễ ị ị ấ ậ

ly hôn.
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2.2/ V  con chung: Anh Nguy n Văn T, ch  Phan Th  L cùng nh t trí  có m tề ễ ị ị ấ ộ
ng i con chung Nguy n Thuỳ L1 sinh ngày 06/7/2015  giao cho ch  Phan Th  L mườ ễ ị ị ẹ
đ  c a cháu tr c ti p nuôi d ng cho đ n khi cháu tr ng thành ho c có thay đ i khác.ẻ ủ ự ế ưỡ ế ưở ặ ổ
Anh T đ c quy n thăm h i con chung.ượ ề ỏ

V  c p d ng nuôi con, c  hai cùng nh t trí anh Nguy n Văn T c p d ng nuôiề ấ ưỡ ả ấ ễ ấ ưỡ
cháu Nguy n Thuỳ L1 là 2.500.000VNĐ ( hai tri u năm trăm nghìn đ ng) m t thángễ ệ ồ ộ
tính t  ngày 01 tháng 8 năm 2018 cho đ n khi cháu L1 đ  18 tu i ho c có thay đ iừ ế ủ ổ ặ ổ
khác.

2.3/ V  tài s n riêng: Anh T, ch  L cùng nh t trí hi n t i anh T đang qu n lýề ả ị ấ ệ ạ ả
01chi c đ m đôi c a ch  L, anh T có trách nhi m tr  l i cho ch  L tài s n riêng c a chế ệ ủ ị ệ ả ạ ị ả ủ ị
là 01 chi c đ m đôi.ế ệ

V  tài s n chung: Anh T, ch  L cùng nh t trí có kh i tài s n chung bao g m 01ề ả ị ấ ố ả ồ
t  l nh soni  = 4.000.000đ, 01 đi u hoà Media= 5.600.000đ, 01 chi c gi ng đôi =ủ ạ ề ế ườ
3.500.000đ t ng tr  giá = 13.100.000đ s  tài s n trên hi n anh T đang qu n lý. Ch  Lổ ị ố ả ệ ả ị
s  d ng 01 t  l nh soni,01 gi ng đôi tr  giá 7.500.000đ, anh T s  d ng 01 đi u hoàử ụ ủ ạ ườ ị ử ụ ề
media = 5.600.000đ . 

2.4/ V  công n  chung: Anh T, ch  L không vay n  cá nhân cũng nh  t  ch c xãề ợ ị ợ ư ổ ứ
h i nào nên không yêu c u Toà án gi i quy t, Toà án không đ  c p.ộ ầ ả ế ề ậ

2.5/ V  án phí: Anh T, ch  L cùng nh t trí anh Nguy n Văn T n p 150.000đề ị ấ ễ ộ
(m t trăm năm m i nghìn đ ng) án phí ly hôn s  th m và 150.000đ án phí c p d ngộ ươ ồ ơ ẩ ấ ưỡ
nuôi con, 140.000đ án phí dân s   đã n p đ c 300.000đ (ba trăm nghìn đ ng) theoự ộ ượ ồ
biên lai thu t m ng án phí, l  phí Toà án s  0000727 ngày 04 tháng 6 năm 2018 t iạ ứ ệ ố ạ
Chi c c Thi hành án dân s  huy n L nay còn ph i n p ti p 140.000đ (m t trăm b nụ ự ệ ả ộ ế ộ ố
m i nghìn đ ng).ươ ồ

Ch  Phan Th  L n p 187.500đ (M t trăm tám m i b y nghìn năm trăm đ ng)ị ị ộ ộ ươ ả ồ
án phí dân s  s  ph m.ự ơ ẩ

3. Quy t đ nh này có hi u l c pháp lu t ngay sau khi đ c ban hành và không bế ị ệ ự ậ ượ ị
kháng cáo, kháng ngh  theo th  t c phúc th m.ị ủ ụ ẩ

N i nh n:ơ ậ
- Các đ ng s ;ươ ự
- TAND t nh Hoà Bình;ỉ
- VKSND huy n L;ệ
- Chi c c THADS L;ụ
- UBND xã K;
- L u: H  s  v  án.ư ồ ơ ụ

       
              TH M PHÁNẨ

    
                                           (Đã ký)

                      Hoàng Kim Chung
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